
HCC (911 – Cần Thơ) hân hạnh được phục vụ quý khách! 

 
 

             BÁO GIÁ NẠP MỰC – LINH KIỆN MÁY IN 
 

Kính gởi: QUÝ KHÁCH HÀNG 
  

HCC chúng tôi chuyên thực hiện 

 Nạp mực, xử lí sự cố máy in, máy Photocopy, máy Fax và các loại máy văn phòng 

tận nơi;  

 Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp, lắp ráp, bảo trì Máy vi tính và Laptop cho cá nhân,  

Văn phòng, Công ty, Xí nghiệp tận nơi, giá hợp lý, đảm bảo đúng chất lượng đã cam kết;  

 Cung cấp tất cả các dòng Film Fax, Ruban máy Epson; Mực và linh kiện máy 

Photocopy nhập khẩu từ Singapore giá rẻ và chất lượng; 

 Cung cấp hệ thống mực in liên tục các dòng (CANON – EPSON – HP – 

BROTHER) 
 

Chúng tôi hân hạnh gởi đến Quý khách hàng báo giá nạp mực máy in và thay thế 

một số linh kiện sau:  
 

STT Linh kiện Dùng Cho Máy In ĐVT SL Giá VNĐ 

01 Đổ mực 

Máy in A4: 15A + 13A + 12A + 49A +  

06F  + 53A + 16A 

CANON: EP 25 – 26 

Lần 01 90.000 

02 Đổ mực HP, Canon laser (A3) Lần 01 240.000 

03 
Đổ mực: 

85A – 88 - 92 

Panasonic : 802 – 812 – 852 – 402  - 262 - 

772 - 422 
Lần 01 180.000 

04 Đổ mực 

Samsung: 1610 – 1710 – 2010 – 2015 – 

2150 – 2151 

Lexmark : E120 – E220 – E230 –E232 

Lần 01 120.000 

05 Đổ mực Brother (A4) Lần 01 120.000 

06 Đổ mực Panasonic (A4) Lần 01 120.000 

07 Mực nước 100ml  01 80.000 

08 Drum HP, Canon laser (A4) Cái 01 168.000 

09 Drum HP, Canon laser (A3) Cái 01 360.000 

10 Drum  

Samsung : 1710 – 1720 – 1740 – 1520 – 

4100 – 4200 – 4300 – 4216 

XEROX : 3114 – 3115 – 3121 – 3130 

cái 01 210.000 

11 Gạt lớn/nhỏ HP, Canon laser (A4) Cái 01 68.000 

12 Gạt lớn/nhỏ HP, Canon laser (A3) Cái 01 150.000 
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13 Gạt lớn/nhỏ Samsung 1640, 1666 Cái 01 140.000 

14 Thanh từ HP, Canon laser (A4) Cái 01 108.000 

15 Trục cao su HP, Canon laser (A4) Cái 01 108.000 

16 Đầu trục thanh từ HP, Canon laser (A4) Cái 01 38.000 

17 Bao lụa 
Hộp mực: 12A – 13A – 15A  

– 24A – 49A  1006 – 1005 
Cái 01 180.000 

18 Rulo HP, Canon laser (A4) Cái 01 318.000 

19 Trục từ HP, Canon laser (A4) Cái 01 88.000 

     
Lưu ý:  
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và công lắp đặt tận nơi trong phạm vi bán kính 10km. 

- Khi Quý khách sử dụng linh kiện máy in, máy fax, công ty chúng tôi cam kết bảo trì, khắc 

phục sự cố miễn phí tận nơi cho Quý khách hàng. 

  

BẢNG BÁO GIÁ CARTRIDGE MỰC MÁY IN 

 

TT Tên hộp mực Dùng cho máy in ĐVT SL Giá VNĐ 

01 HP – 92A (L2) HP laser Jet 1100, Canon 810/1120 Hộp 01 680.000 

02 HP – 15A (L2) HP laser Jet 1100/1200, Canon 1210 Hộp 01 680.000 

03 HP – 12A (L2) HP 1010/1015/1020 Hộp 01 680.000 

04 HP – 13A (L2) HP laser Jet 1300, Canon LBP 3200 Hộp 01 680.000 

05 HP – 24A (L2) HP laser 1150 Hộp 01 680.000 

06 HP – 49A (L2) HP laser Jet 1160/1320 Hộp 01 720.000 

07 HP – 35A (L2) HP laser  1005/1006, Canon 3100B Hộp 01 720.000 

08 HP – 53A (L2) HP laser Jet 2015/2015 Hộp 01 750.000 

09 HP – 29X (L2) HP laser  5000/5100, LBP 62X (A3) Hộp 01 1.680.000 

10 Xerox 3110 (L2) Xerox 3110/3210 Hộp 01 720.000 

11 SAMSUNG 1710 (L2) SS SCX 4100/1510/1710/1740/1750 Hộp 01 750.000 

12 SAMSUNG 1610 (L2) SS SCX 4521F/1610/2010 Hộp 01 750.000 

 

MÁY FAX 
 

STT Tên Linh Kiện Dùng Cho Máy Fax ĐVT SL Giá VNĐ 
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01 Đổ mực/ống Panasonic 402 Lần 01 350.000 

  

PHOTOCOPY 

 

STT Tên Linh Kiện Dùng Cho Máy Photocopy SL Giá VNĐ 

01 Đổ mực/ống Panasonic 402 01 350.000 

 


